
Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý thuộc phạm vi 

quản lý của thành phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 ngày 01 

tháng 01 năm 2026; 

Để thực hiện hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và tiếp nhận thông tin từ các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong quá trình kiểm kê, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm 

kê, Sở Tài chính gửi tới các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

1. Danh sách các công chức chuyên quản, chịu trách nhiệm hỗ trợ các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai công tác Tổng kiểm kê tài sản 

công (Danh sách đính kèm). 

2. Đường dẫn và mã QR nhóm Zalo - Quản lý tài sản công - Hải Phòng để 

tiếp nhận thông tin trong quá trình thực hiện. 

Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết./. 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số:           /STC - QLCS  

V/v thông báo danh sách công chức hỗ 

trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương và 

địa chỉ tiếp nhận thông tin vướng mắc 

trong quá trình triển khai Tổng kiểm kê 

tài sản công 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2025 

  

   Kính gửi:  

- Văn phòng Đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân thành phố 

Hải Phòng; 

- Văn phòng Thành ủy;  

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu; 

- Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 

  



2 

 

 

(Gửi kèm Văn bản số 18607/BTC-QLCS ngày 30/11/2025 của Bộ Tài chính, 

Văn bản số 9471/STC-QLCS ngày 05/12/2025 của Sở Tài chính) 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/cáo); 

- Giám đốc sở (để b/cáo); 

- Phó Giám đốc sở Nguyễn Đồng Kim; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCS. 

 

Đường dẫn nhóm Zalo: 

https://zalo.me/g/ybcdau352 

 

Mã QR:  

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đồng Kim 
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DANH SÁCH CÔNG CHỨC HỖ TRỢ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG 

TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI TỔNG KIỂM KÊ TÀI SẢN CÔNG 
 

STT Chuyên quản Cấp xã phụ trách Sở, ngành phụ trách 

1 

Vũ Thị Hường 

- Chức vụ: Phó trưởng phòng 

- Điện thoại liên hệ: 

0984091546 

Tân Hưng 

Văn phòng Thành ủy; Trường 

Chính trị Tô Hiệu; Báo và 

phát thanh truyền hình; Các 

Ban Đảng; Các Doanh nghiệp 

nhà nước thuộc Ủy ban nhân 

dân thành phố 

Thạch Khôi 

Tứ Minh 

Ái Quốc 

Thành Đông 

Chí Linh 

Chu Văn An 

Tứ Kỳ 

Tân Kỳ 

Ninh Giang 

Vĩnh Lại 

Khúc Thừa Dụ 

2 

Vũ Mai Hương 

- Chức vụ: Phó trưởng phòng 

- Điện thoại liên hệ: 

0915007789 

  

 Văn phòng UBND thành phố; 

Văn phòng đoàn đại biểu quốc 

hội và Hội đồng nhân dân 

thành phố; Các Ban Quản lý 

3 

Mai Ngọc Huy 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại liên hệ: 

0344612507 

Nam Sách 

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Nội vụ; Trung tâm phát triển 

Quỹ đất thành phố  

Thái Tân 

Hợp Tiến 

Trần Phú 

An Phú 

Hồng Bàng 

Hồng An 

Ngô Quyền 

Gia Viên 

Kiến An 

Phù Liễn 

ĐK Bạch Long Vĩ 

Lê Thanh Nghị 

4 

Trần Thị Phương Lan: 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại liên hệ: 

0904200879 

Lê Chân 

Sở Y tế; Sở Khoa học và công 

nghệ; Vườn Quốc gia Cát Bà 

An Biên 

Quyết Thắng 

Tiên Lãng 

Tân Minh 

Tiên Minh 

Chấn Hưng 

Hùng Thắng 

Đặc khu Cát Hải 

Kinh Môn 
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STT Chuyên quản Cấp xã phụ trách Sở, ngành phụ trách 

Nhị Chiểu 

Phạm Sư Mệnh 

Bắc An Phụ 

Nam An Phụ 

5 

Nguyễn Thị Phương Anh 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại liên hệ: 

0934311226 

Việt Hòa 

Sở Xây dựng; Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam thành phố 

Nam Đồng 

Hưng Đạo 

Dương Kinh 

An Lão 

An Hưng 

An Quang 

An Trường 

An Khánh 

Hải Dương 

6 

Nguyễn Ngọc Lương 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại liên hệ: 

0971061616 

An Dương 

  

An Hải 

An Phong 

Thủy Nguyên 

Nam Triệu 

Lê Ích Mộc 

Thiên Hương 

Hòa Bình 

Lưu Kiếm 

Bạch Đằng 

Việt Khê 

7 

Phan Hải Linh 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại liên hệ: 

0936927988 

Vĩnh Bảo 

Sở Văn hóa và Thể thao, du 

lịch; Thanh tra 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Vĩnh Am 

Vĩnh Hải 

Vĩnh Hòa 

Vĩnh Thịnh 

Vĩnh Thuận 

Trần Hưng Đạo 

Nguyễn Trãi 

Trần Nhân Tông 

Lê Đại Hành 

8 

Nguyễn Văn Đức 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại liên hệ: 

0865972898 

Mao Điền 

Sở Ngoại vụ 

Cẩm Giang 

Cẩm Giàng 

Tuệ Tĩnh 

Gia Lộc 

Yết Kiêu 

Gia Phúc 
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STT Chuyên quản Cấp xã phụ trách Sở, ngành phụ trách 

Trường Tân 

Thanh Hà 

Hà Tây 

Hà Bắc 

Hà Nam 

Hà Đông 

Tân An 

Hồng Châu 

9 

Hoàng Tuấn Anh: 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại liên hệ: 

0963759088 

Kẻ Sặt 

Sở Tài chính; Sở Công 

thương; Các Hội (tổ chức 

chính trị, chính trị - xã hội..) 

Bình Giang 

Đường An 

Thượng Hồng 

Đại Sơn 

Chí Minh 

Lạc Phượng 

Nguyên Giáp 

Thanh Miện 

Bắc Thanh Miện 

Hải Hưng 

Nguyễn Lương Bằng 

Nam Thanh Miện 

10 

Nguyễn Thu Trang: 

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện thoại liên hệ: 

0799595902 

Hải An 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; Sở Tư pháp; Các 

trường đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp  

Đông Hải 

Nam Đồ Sơn 

Đồ Sơn 

Kiến Thụy 

Kiến Minh 

Kiến Hải 

Kiến Hưng 

Nghi Dương 

Lai Khê 

Phú Thái 

An Thành 

Nguyễn Đại Năng 

Trần Liễu 

Kim Thành 
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